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I. GIỚI THIỆU CHUNG
Lắp đặt các công trình khí sinh học về cơ bản sẽ giúp giảm phát thải khí nhà kính theo ba cách: thay đổi phương thức quản lý phân chuồng; thay thế các nhiên liệu hóa thạch và tạo năng lượng tái tạo khí sinh học để đun nấu (và một phần nhỏ được sử dụng để thắp sáng), và thay thế phân bón hóa học bằng việc sử dụng phụ phẩm khí sinh học. 
I.1 
Thay đổi phương thức quản lý phân chuồng

Cách thức quản lý phân chuồng truyền thống bao gồm các cách như lưu trữ hoặc xả thải phân của động vật trong điều kiện (bán) hoặc yếm khí, bằng cách lưu trữ trong hố hoặc xả chất thải vào các kênh hoặc hồ chứa chất thải. Trong điều kiện yếm khí sẽ làm cho phân chuồng lên men, sản sinh ra khí mê-tan (CH4), CH4 là một loại khí nhà kính (KNK), bị thải ra môi trường.

Đối với công trình khí sinh học (KSH) quy mô nông hộ, chất thải được nạp trực tiếp vào bể KSH. Trong bể KSH, chất thải được lên men và tạo ra khí CH4, khí này được sử dụng làm nhiên liệu để đun nấu. Về mặt kỹ thuật, quá trình này được gọi là "sự lưu trữ và tạo ra khí mê-tan", trong đó CH4 được chuyển đổi thành các-bon-đi-ô-xít (CO2) và nước. Mặc dù khí CO2 là khí nhà kính, nó ít nguy hiểm hơn CH4 và, quan trọng hơn, khí thải ra có thể được coi là "tái tạo được" do CO2 có thể bị hấp thụ bởi sự thảm thực vật tạo ra nó.

I.2 
Nguồn thay thế nhiên liệu hóa thạch và tạo ra năng lượng tái tạo
Nguồn nhiên liệu hỗn hợp mà các hộ gia đình nông thôn ở các nước đang phát triển đang sử dụng chủ yếu là nhiên liệu hóa thạch đáng kể (dầu hỏa, than đá, khí hóa lỏng) và nhiên liệu sinh khối (gỗ củi, than củi, phân sinh học). Sự đốt cháy các nguồn năng lượng thông thường này tạo ra phát thải các-bon-đi-ô-xít (trong đó có một lượng nhỏ là CH4 và N2O).

Nhiên liệu hoá thạch là các nguồn năng lượng không tái tạo. Do đó, lượng phát thải KNK phát sinh từ việc đốt các nguồn năng lượng này sẽ làm tăng thêm KNK trong khí quyển. Đối với sinh khối, việc đốt cháy nhiên liệu sinh khối tạo ra ít phát thải hơn. Khi sinh khối bị đốt cháy thu được từ các nguồn tái tạo, các-bon-đi-ô-xít được tạo ra từ việc phân giải các nguồn chất thải này. Do đó, phát thải các-bon-đi-ô-xít từ sinh khối tái tạo không góp phần làm tăng nồng độ KNK trong khí quyển. Trong khi đó, sinh khối thu được từ các nguồn không tái tạo (gọi tắt là "sinh khối không tái sinh") gây nên hiện tượng ấm lên toàn cầu. Nguồn sinh khối không tái sinh bao gồm khí đốt từ gỗ củi và than củi. 

Việc thay thế nhiên liệu hoá thạch hoặc sinh khối không tái tạo bằng KSH giúp làm giảm phát thải KNK.
I.3
Thay thế phân bón hóa học

Nhiều nước đang phát triển đối mặt với hiện tượng xói mòn chất dinh dưỡng của đất vì người dân dùng phân hóa học để giữ đất màu mỡ. Việc sử dụng phân bón hoá học ở các nước đang phát triển thường không ổn định và phân tán, thông thường tỷ lệ sử dụng phân bón hóa học là khá cao. Việc sản xuất cũng như sử dụng phân bón hoá học liên quan tới KNK vì để sản xuất phân bón hóa học phải sử dụng điện năng được sản sinh từ nhiên liệu hóa thạch, đồng thời thải ra khí ni-tơ-ô-xit (N2O).

 Sản phẩm thứ hai của hầm khí sinh học là "phụ phẩm KSH". Phụ phẩm KSH là chất thải được thải ra từ sau quá trình lên men. Quá trình lên men không làm giảm giá trị dinh dưỡng (NPK) của phân bón. Trên thực tế, khi áp dụng đúng cách, phụ phẩm KSH mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng hơn là sử dụng phân chuồng. Vì vậy, phụ phẩm KSH là một phân bón hữu cơ tốt, có thể thay thế hoặc giảm bớt việc sử dụng phân bón hóa học. Khi phụ phẩm KSH thực sự thay thế phân hoá học, sẽ được giảm tải lượng phát thải KNK.

II. DỰ ÁN KHÍ SINH HỌC XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ DỰ ÁN CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH/TÍN CHỈ VÀNG 

II.1. Dự án biến chất thải thành năng lượng của Công ty Cổ phần giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo Việt Nam 
Dự án biến chất thải thành năng lượng (gọi tắt là "Dự án") do Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Tái tạo Việt Nam (SURE) thực hiện tại trang trại chăn nuôi lợn tại thôn Cầu Sặt, thôn Lai Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương của Công ty TNHH San Miguel Pure Foods Việt Nam (SMPFVN) theo hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT). Trang trại chăn nuôi lợn của SMPFVN có khoảng 112.717 con lợn thịt và 14.053 lợn giống
.

Theo tài liệu thiết kế dự án (PDD), mục đích của dự án là xây dựng công trình KSH để xử lý chất phân chuồng và nước thải của trang trại chăn nuôi SMPFVN nhằm thu hồi KSH. Sản lượng KSH sinh ra ước tính là 12.000 m3/ngày với nồng độ khí mê-tan khoảng 60%. Công trình KSH sẽ được sử dụng để sản xuất điện từ máy phát điện KSH công suất 500 kW. Với tổng công suất lắp đặt 02 MW, dự án ước tính sẽ sản xuất được 13.140 MWh điện/năm, trong đó 10.512 MWh sẽ được sử dụng trực tiếp cho SMPFVN. Phụ phẩm từ công trình KSH sẽ được chuyển thành phân bón hữu cơ. Lượng khí ga dư thừa sẽ được đốt.

Hiện tại, phân chuồng và nước thải của SMPFVN được xử lý trong hồ KSH phủ bạt hở, bể này bao gồm 32 hồ nhỏ (bao gồm hồ điều hòa), tiếp đó là hai hồ lớn, hoạt động trong điều kiện yếm khí. Do hoạt động trong điều kiện yếm khí hở nên một lượng lớn khí mê-tan sinh ra phát tán vào khí quyển. Hiện tại, SMPFVN mua toàn bộ điện từ lưới điện quốc gia của Việt Nam, nơi phần lớn điện được sản xuất trong các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Kịch bản cơ sở cũng tương tự như kịch bản hiện có trước khi đề xuất các hoạt động của dự án.

Hoạt động dự án có thể đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương thông qua các khía cạnh sau:

- Việc thu hồi khí mê-tan sẽ làm giảm đáng kể mùi trong các vùng lân cận xung quanh cơ sở chăn nuôi;

- Hoạt động của dự án tạo ra hơn 153 cơ hội việc làm cho người dân địa phương. 

- Sự thay đổi từ việc sử dụng điện lưới điện quốc gia sang điện năng lượng tái tạo sẽ giảm bớt sự thiếu hụt điện năng mà Việt Nam đang phải đối mặt, đặc biệt trong những giờ cao điểm khi cung không đủ cầu.

- Tăng khả năng áp dụng các công nghệ tiên tiến vì thông qua dự án này có thể khuyến khích phát triển các dự án tương tự ở các tỉnh, thành của Việt Nam, qua đó cải thiện điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.

Để tính toán mức giảm phát thải KNK của Dự án, phương pháp ACM0010 được nêu trong Ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) được sử dụng để tính toán hệ số phát thải đường cơ sở và thực hiện việc giám sát, đó là phương pháp hợp nhất để giảm phát thải khí nhà kính (KNK) từ việc áp dụng các hệ thống quản lý phân chuồng - Phiên bản 5.

Ranh giới của dự án đề xuất xem xét phát thải KNK từ hệ thống quản lý phân chuồng từ động vật (AWMS), bao gồm phát thải KNK do khí mê-tan bị đốt cháy, khí mê-tan bị rò rỉ và phát thải từ việc sử dụng điện từ lưới điện (nếu có); việc giảm phát thải từ phát điện cũng được xem xét. Kịch bản cơ sở được mô tả trong Hình 1.
 [image: image2.emf]
Hình 1. Kịch bản cơ sở

Dự án không xem xét tác động của lượng khí thải trong đường ruột của động vật, cũng không xem xét đến phát thải liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến động vật, vì theo phương pháp luận ACM0010, những phát thải này không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong thực tế. Phạm vi hoạt động của dự án được xác định trong Hình 2. 

[image: image3.emf]
Hình 2. Kịch bản CDM
Tính toán mức phát thải của Dự án được đính kèm ở phụ lục 1.


II.2    Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam
Chương trình khí sinh học cho ngành Chăn nuôi Việt Nam (BP) do Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (BNN&PTNT) phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan thực hiện. Mục tiêu chung của dự án là (i) sử dụng hiệu quả công nghệ KSH và phát triển ngành công nghệ KSH theo hướng thị trường và (ii) góp phần phát triển nông thôn và bảo vệ môi trường thông qua việc cung cấp năng lượng sạch và hợp lý cho các hộ gia đình nông thôn, cải thiện vệ sinh cộng đồng và sức khoẻ người dân, tạo việc làm cho lao động nông thôn và giảm lượng phát thải KNK.

BP đã hỗ trợ các hộ dân lắp đặt các các hầm KSH có thể tích từ 4 đến 50 m3 để xử lý chất thải chăn nuôi. Nguyên vật liệu tối thiểu để nạp vào hầm có thể tích nhỏ nhất là khoảng 20 kg/ngày, tương đương với chất thải của 2 con bò hoặc 6 con lợn, hầm có thể tích lớn nhất yêu cầu lượng chất thải nạp mỗi ngày là 300 kg. Khi nạp chất thải vào hầm KSH, chất thải được xử lý sẽ giúp cải thiện môi trường chăn nuôi dẫn đến giảm phát thải KNK và cải thiện điều kiện sống của người dân. Các hầm KSH được xây dựng trong dự án này là dạng vòm nắp cố định kiểu KT1 và KT2. Mỗi hầm KSH được xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn ngành của BNN&PTNT với tuổi thọ dự kiến của hầm ​​là 25 năm. Tại thời điểm xây dựng tài liệu dự án có 79% số hầm được xây dựng là bể KT1 và 21% số bể được xây dựng là KT2. Thể tích hầm KSH từ khoảng 4 m3 đến 50 m3 với quy mô trung bình hiện tại là 8m3 đến 15m3 (trung bình khoảng 11,35 m3 đối với các bể KSH xây dựng trong giai đoạn từ 1/1/2007 đến 31/08/2011). Cả hai loại bể này đều đòi hỏi thợ xây có kinh nghiệm, do đó công trình gần như không cần bảo trì, bảo dưỡng. Nạp chất thải chăn nuôi vào hầm KSH thì KSH sẽ được sinh ra và việc sử dụng KSH sẽ đáp ứng nhu cầu năng lượng của hộ gia đình.  Phụ phẩm KSH có thể được sử dụng làm phân bón hữu cơ. KSH được sản xuất được sử dụng dùng đển đun nấu thay thế các nhiên liệu truyền thống như củi, than, LPG, dầu hỏa và phụ phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, việc lắp đèn KSH để thắp sáng sẽ thay thế bóng đèn thông thường, hoặc được sử dụng khi xảy ra sự cố mất điện. Ngoài KSH, phụ phẩm KSH sinh ra từ quá trình xử lý chất thải có thể sử dụng để thay thế phân bón. 
Theo PDD, việc tính toán mức giảm phát thải KNK của hầm KSH được tính theo các phương án sau:

· Giảm phát thải khí mê-tan từ hệ thống quản lý phân chuồng bằng cách thu gom và phân giải khí mê-tan thành nguồn năng lượng tái tạo;

· Thay đổi nhiên liệu từ các nguồn năng lượng không bền vững thành nguồn năng lượng tái tạo dùng để đun nấu và thắp sáng;

· Sử dụng phụ phẩm KSH làm phân bón để thay thế phân hoá học.

Tuy nhiên, do thiếu số liệu nên mức giảm phát thải cho việc sử dụng phụ phẩm KSH để thay thế phân bón sẽ không được tính. Ngoài ra, một số hộ gia đình sử dụng KSH để sưởi ấm và phát điện cũng không được tính toán, do đó việc giảm phát thải từ sự thay thế điện lưới bằng các hoạt động này sẽ không được tính đến.
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Hình 3. Mô hình KSH

Cách tiếp cận cấp 1 của IPCC được áp dụng để đánh giá mức phát thải ban đầu (kịch bản cơ sở) từ hệ thống quản lý chất thải động vật (AWMS). Cách tiếp cận này được sử dụng vì yêu cầu dữ liệu tại mỗi hộ được thu thập để ước lượng hệ số phát thải khí mê-tan cho mỗi loại vật nuôi. Phương pháp tiếp cận cấp 1 của IPCC này cho phép áp dụng để ước lượng phát thải của kịch bản cơ sở, do đó việc tính toán phải rất cẩn thận. Phương pháp này áp dụng cho các chương trình hoặc hoạt động giới thiệu công nghệ làm giảm thải lượng phát thải KNK từ tiêu thụ năng lượng nhiệt của các hộ gia đình. Công nghệ này bao gồm việc giới thiệu các bếp cải tiến hoặc bếp sử dụng nhiên liệu truyền thống, lò nướng, máy sấy, máy sưởi và nước nóng (năng lượng mặt trời) được cải tiến, bếp giữ nhiệt, bếp năng lượng mặt trời, hầm KSH.

Tính toán KNK được đính kèm trong phụ lục 2.


III. DỰ ÁN KHÍ SINH HỌC XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI Ở VIỆT NAM ĐƯỢC NÊU TRONG ĐÓNG GÓP DỰ KIẾN DO QUỐC GIA TỰ QUYẾT ĐỊNH CHO CÔNG ƯỚC KHÍ HẬU 
Là một trong những quốc gia sớm phê chuẩn Công ước Khí hậu và Nghị định thư Kyoto, Việt Nam đã tích cực nghiên cứu, triển khai các biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK. Bên cạnh đó, nhằm góp phần tích cực trong việc đạt được mục tiêu giữ nhiệt độ trung bình toàn cầu không tăng quá 2°C vào cuối thế kỷ này, Việt Nam đang tích cực nghiên cứu xây dựng và chuẩn bị thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải KNK phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA). Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác với Đối tác Chương trình Môi trường Liên hợp quốc – Đại học Kỹ thuật Đa Mạch (UDP) và Bộ Tài Nguyên và Môi trường (BTN&MT), Cục Biến đổi Khí hậu đã hoàn thành việc xây dựng (i) Nghiên cứu NAMA KSH phát điện của các trang trại nuôi lợn quy mô trung bình và lớn và (ii) Nghiên cứu và phân tích việc phát triển hầm KSH tại một số tỉnh khu vực phía bắc phục vụ việc thực hiện các mục tiêu giảm nhẹ phát thải KNK trong NDC của Việt Nam cho Công ước khí hậu. Cả hai nghiên cứu này đều tập trung đánh giá tiềm năng giảm phát thải KNK của công trình KSH dùng xử lý chất thải chăn nuôi.
III.1 NAMA khí sinh học để sản xuất điện cho các trại nuôi lợn vừa/lớn 

Báo cáo của BNN & PTNT
 cho thấy trong năm 2014 có 5.293 trang trại lợn, trong đó 1.200 trang trại quy mô vừa và lớn, nuôi từ 3.000-5.000 con lợn/trang trại. Các trang trại này phân bố chủ yếu ở ba miền: miền bắc là vùng đồng bằng Sông Hồng, miền Nam là vùng Đông Nam Bộ và miền trung là vùng Duyên hải. Tại các trang trại chăn nuôi lợn, số lượng chất thải cần xử lý là khá lớn. Với quy mô trung bình 3.000 con lợn/trang trại, chất thải chăn nuôi ước tính đạt 3-4 tấn/ngày
. Hiện nay, phân chuồng và nước thải từ các trang trại nuôi lợn được xử lý thông qua hồ kỵ khí phủ bạt (HDPE). Sau khi ủ trong hồ 20-30 ngày, nước thải được thải trực tiếp ra ao hồ gần đó, phụ phẩm KSH được sử dụng làm phân bón cho các cánh đồng gần đó. Theo tính toán của Viện nghiên cứu khí sinh học ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, trang trại trung bình có quy mô 3000 con lợn, lượng KSH có thể sản xuất 2.000 m3 KSH/ ngày
. Nghiên cứu NAMA về KSH đề xuất KSH thu được từ các các trang trại chăn nuôi lợn sử dụng máy phát điện để phát điện từ KSH. Điều này có thể góp phần thúc đẩy việc sử dụng các nguồn tài nguyên một cách bền vững.

Các hoạt động của NAMA trong chương trình này chỉ tập trung nghiên cứu ở trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn. Do đó, kịch bản cơ sở được xây dựng cho trang trại lợn với quy mô trung bình 3000 con lợn. Trên thực tế, các trang trại lợn đã lắp đặt các hệ thống thu gom phân và chất thải. Khí mê-tan thu được từ các công trình KSH được thải trực tiếp ra môi trường. 

Tại các trang trại chăn nuôi lợn, hệ thống thu hồi khí mê-tan được lắp đặt để thu hổi KSH trong quá trình phân giải chất thải và sử dụng KSH như một loại nhiên liệu cháy máy phát điện. Nhiên liệu (khí mê-tan) được sử dụng cho máy phát điện sẽ thay thế nhiên liệu truyền thống (than đá, dầu, LPG, vv). Hơn nữa, chính sách hỗ trợ sẽ khuyến khích các trang trại sản xuất điện (sử dụng khí mê-tan) để nối với lưới điện quốc gia hoặc trạm phân phối điện để tăng nhu cầu điện năng, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất điện năng. Mặt khác, nước thải và phụ phẩm KSH được sử dụng làm thức ăn cho cá, phân bón cải tạo đất đã làm tăng khả năng sinh sản của đất để giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường của các trang trại gần đó.

Phát thải KNK do sự rò rỉ khí mê-tan trong quá trình thu gom phân chuồng cũng được tính đến trong quá trình thực hiện NAMA (Hướng dẫn UNFCCC - AMS-III.D phiên bản 16). Sự rò rỉ mê-tan xảy ra trong quy trình thu gom phân chuồng và đang trong quá trình chuyển đổi khí sinh học sử dụng cho máy phát điện. 

Các nghiên cứu của các chuyên gia trong nước về chăn nuôi cho thấy: mỗi con lợn thải ra trung bình 0,47kg - 1,62kg phân/ngày, làm tròn 1kg/ngày, như vậy 3000 lợn sẽ thải ra 3000kg phân một ngày, lượng phân này được sử dụng làm phân ủ compost. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 1000 kg phân được đưa xuống bể KSH và sản sinh ra 561m3 KSH. Dựa theo cách tính toán trên thì lượng KSH sinh ra hàng ngày từ chất thải của 3000 con lợn là 1683 m3/ngày (3 x 561 = 1683m3).

Theo Vũ Đình Tôn và cộng sự (2008) để sản xuất ra 1 kwh thì cần 0,92m3 KSH. Như vậy, 1683m3 KSH có thể sản xuất ra 1800 kwh/ngày. Cũng theo tính toán trên, một trang trại có 3.000 con lợn sẽ sản xuất đủ lượng khí mê-tan để chạy máy phát điện công suất 100kW trong thời gian 14 giờ/ngày, như vậy sản lượng điện sản xuất ra sẽ là 1.440 kwh/ngày và 526 MWh/năm.

Phương pháp tính lượng giảm phát thải KNK từ việc thực hiện NAMA KSH được mô tả trong phụ lục 3.
III.2 Phát triển hầm khí sinh học tại một số tỉnh khu vực phía Bắc phục vụ việc thực hiện các mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong NDC của Việt Nam 

Trong nghiên cứu phát triển KSH tại một số tỉnh khu vực phía Bắc phục vụ việc thực hiện các mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong NDC của Việt Nam, Cục Biến đổi Khí hậu, BTN&MT đã tập trung nghiên cứu giảm phát thải KNK tại 4 tỉnh miền núi phía Bắc, đó là: tỉnh Bắc Giang, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Thái Nguyên.

Các hầm KSH được xây dựng tại 4 tỉnh này chủ yếu là hầm KSH nắp cố định quy mô nông hộ, có thể tích từ 4-50m3, do vậy phương pháp tính phát thải KNK cho các hầm KSH được xây dựng tại 4 tỉnh này giống như phương pháp tính phát thải KNK cho các hầm KSH thuộc Dự án “Chương trình KSH cho ngành chăn nuôi Việt Nam”.

Để tính lượng phát thải của kịch bản cơ sở từ hệ thống quản lý chất thải động vật, phương pháp tiếp cận cấp IPCC cấp 1 đã được thông qua. Danh sách IPCC của mỗi vùng mặc định các giá trị phát thải khí mê-tan từ AWMS ở các nhiệt độ khác nhau được ghi lại ở chương 10, phần 4 của IPCC 2006. 
Tổng lượng phát thải trung bình trong mỗi hộ gia đình được tính như là tổng lượng phát thải CO2 của kịch bản cơ sở, phát thải cơ sở từ việc xử lý chất thải động vật. Công thức để tính toán thông số này được trình bày trong phần 1 phụ lục 2.

Trong giai đoạn 2008-2015, bốn tỉnh miền núi phía Bắc đã xây dựng được 43.397 bể KSH
 trong giai đoạn 2008-2015 và căn cứ vào quy hoạch phát triển chăn nuôi của bốn tỉnh thành, số lượng hầm KSH dự kiến xây dựng đến năm 2020 là 53.649 hầm.

Bảng 1. Số bể KSH đã xây dựng và dự kiến ở bốn tỉnh miền núi phía Bắc

Đơn vị: bể KSH

	Tỉnh
	Số hầm xây giai đoạn 2008-2015
	Số hầm dự kiến xây đến 2020
	Tổng

	Thái Nguyên
	8.186
	12.433
	20.619

	Vĩnh Phúc
	12.170
	13.255
	25.425

	Phú Thọ
	9.704
	14.641
	24.345

	Bắc Giang
	13.337
	13.320
	26.657

	Tổng
	43.397
	53.649
	97.046


Nguồn: Số liệu thu thập được từ các chương trình/dự án KSH và báo cáo "Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo cho đồng bằng sông Hồng và Bắc Bộ đến năm 2020 với tầm nhìn đến 2030"

Tổng mức giảm phát thải từ năm 2008 đến năm 2020 của 4 tỉnh miền núi phía Bắc được tính như bảng dưới đây.
Bảng 2. Giảm phát thải khí nhà kính của 4 tỉnh miền núi phía Bắc

Đơn vị tính: 103 tấn CO2e
	Tỉnh
	Giai đoạn 2008-2015
	Đến năm 2020
	Tổng

	Thái Nguyên
	38,43
	58,36
	96,79

	Vĩnh Phúc
	57,13
	62,22
	119,35

	Phú Thọ
	45,55
	68,72
	114,27

	Bắc Giang
	62,60
	62,52
	125,12

	Tổng
	203,71
	251,83
	455,54


Ước tính giảm khí thải KSH ước tính vào năm 2020 là 251,83 nghìn tấn CO2e. Tổng phát thải KNK của bốn tỉnh miền núi phía Bắc từ năm 2008 đến năm 2020 là 455,54 nghìn tấn CO2e. So với mục tiêu đã đề ra trong NDC, việc giảm phát thải KNK tại bốn tỉnh miền núi phía Bắc sẽ giúp ngành nông nghiệp Việt Nam giảm 1,82% so với mục tiêu đã đề ra.
VII. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
VII.1 Kết luận
Xử lý chất thải chăn nuôi bằng việc phát triển các hầm KSH được đánh giá là giải pháp hữu ích nhằm giảm khí thải khí mê-tan và sản xuất năng lượng sạch. Việc sử dụng KSH cũng mang lại một số lợi ích về sức khoẻ, môi trường, và lợi ích kinh tế cho người chăn nuôi thông qua giảm nạn phá rừng và trao đổi các bon làm tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Mức phát thải KNK của các trang trại chăn nuôi và hộ chăn nuôi rất khác nhau, điều này tùy vào mục đích hoạt động của dự án, Theo tính toán của SURE thì lượng phát thải KNK của trang trại chăn nuôi là 91.224 tấn CO2/năm. Cũng tính toán lượng giảm phát thải KNK, NAMA KSH chỉ tính toán mức giảm phát thải KNK khi sử dụng máy phát điện KSH để tạo ra điện năng thay thế năng lượng truyền thống, mức giảm phát thải KNK là 294,5 tấn CO2/năm. Lượng phát thải KNK của việc xây lắp các hầm KSH để xử lý chất thải chăn nuôi quy mô nông hộ dao động từ 4,62-4,69 tấn CO2/năm/hầm.
Trong một vài năm tới, tiềm năng phát triển các hầm KSH ở Việt Nam là rất lớn. Ngành chăn nuôi của Việt Nam đang chuyển đổi phương thức chăn nuôi từ quy mô nông hộ sang quy mô trang trại, do đó việc khuyến khích các hộ chăn nuôi xây dựng hầm KSH là rất cần thiết. Để khuyến khích người dân xây dựng công trình KSH để xử lý chất thải chăn nuôi nhằm giảm phát thải ô nhiễm môi trường, Chính phủ nên xây dựng cơ chế và chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện cho công nghệ này phát triển. 

VII.2 Kiến nghị

Dựa trên kết quả nghiên cứu ở trên, lượng giảm phát thải KNK phụ thuộc rất nhiều vào quy mô của hầm KSH. Việc tính toán phát thải KNK của hầm KSH quy mô lớn dựa trên số liệu thu thập được của toàn bộ trang trại và của hầm KSH quy mô nhỏ được tính toán dựa trên quy mô trung bình của hầm KSH. 

Dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (LCASP) hiện nay đã xây dựng được gần 44.191 hầm KSH, chủ yếu là quy mô nông hộ (chiếm 99.98%) giống như các hầm KSH được xây dựng trong dự án BP và nghiên cứu và phân tích khí sinh học Phát triển ở một số tỉnh miền núi phía Bắc để phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu giảm nhẹ trong NDC của Việt Nam. Do vậy, lượng giảm phát thải KNK của các hầm KSH được xây dựng trong LCASP dao động ở khoảng 4,62 đến 4,694 tCO2e/hầm/năm, giá trị tốt nhất là 4,62 tấn CO2e/năm. Tổng lượng phát thải KNK của các hầm KSH thuộc dự án LCASP đến cuối tháng 6/2017 là 204.162,42 tấn CO2e.
Phụ lục 1. TÍNH TOÁN LƯỢNG GIẢM PHÁT THẢI KNK CỦA DỰ ÁN SURE
Như đã giải thích ở trên, kịch bản cơ sở của dự án được đề xuất là tính toán mức phát thải theo tình hình hiện tại, ví dụ như chất thải từ lợn được xử lý bằng hệ thống yếm khí hở, không thu hồi khí mê-tan.

1. Kịch bản cơ sở
Mức phát thải của kịch bản cơ sở:

[image: image5.emf]
Trong đó
BEy

: Mức phát thải của kịch bản cơ sở trong năm y, tCO2e/yr

BECH4,y
:  Mức phát thải khí mê-tan của kịch bản cơ sở trong năm y, tCO2e/yr

BEN2O

: Mức phát thải khí N2O của kịch bản cơ sở trong năm y, tCO2e/yr

BEelec/heat,y
: Mức phát thải CO2 của kịch bản cơ sở từ việc sử dụng điện năng và/hoặc nhiệt trong năm y, tCO2e/yr

1.1 Phát thải mê-tan
Hệ thống quản lý phân chuồng của kịch bản cơ sở có thể dựa trên các hệ thống xử lý khác nhau và xử lý tại một hoặc nhiều giai đoạn, vì thế:
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Trong đó:

	BECH4,y
	:
	Phát thải khí mê-tan trung binh trong năm y, tCO2e/yr

	GWPCH4
	:
	Khả năng nóng lên toàn cầu của CH​4

	DCH
	:
	Mật độ CH4 (có giá trị mặc định bằng 0,67 kg CH4/m3 CH4: Khối lượng khí thải CH4 trên 1m3 khí CH4)

	MCFj
	:
	Hệ số điều chỉnh CH4 hàng năm (lấy số liệu theo IPCC 2006, bảng 10.17, chương 10, volume 4). Giá trị của MCF phụ thuộc vào phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi và điều kiện khí hậu

	B0, LT
	:
	Năng lực sản xuất mê tan tối đa của chất thải vật nuôi “LT”,  m3CH4/kg-dm

	NLT
	:
	Số lượng loại vật nuôi trung bình “LT” trong năm y

	VSLT, y
	:
	Tỷ lệ bài tiết các chất rắn dễ bay hơi của loại động vật “LT” trên trọng lượng cơ thể của động vật, kg-dm/animal/year

	MS%BL,j
	:
	Tỷ lệ chất thải động vật được xử lý trong mô hình KSH j

	LT
	:
	Các loại động vật nuôi


1.1.1 Xác định chất rắn dễ bay hơi (VSLT, y )
ACM0010 Phiên bản 5 cung cấp bốn lựa chọn để xác định tỷ lệ bài tiết chất rắn bay hơi (VS): (1) Sử dụng số liệu cụ thể của nước đã công bố; (2) Ước lượng VS dựa trên chế độ ăn uống của gia súc; (3) Chỉnh tỷ lệ các giá trị IPCC mặc định để điều chỉnh theo trọng lượng trung bình của vật nuôi tại một thời điểm cụ thể; (4) Sử dụng các mặc định IPCC đã ban hành.
Vì không có sẵn dữ liệu cụ thể đã được ban hành của các quốc gia, do đó không thể áp dụng phương pháp 1. Lượng tiêu thụ năng lượng của lợn cũng không có, vì thế không thể áp dụng phương pháp 2. Phương pháp 3 sử dụng trọng lượng trung bình của vật nuôi để xác định. Dữ liệu này có sẵn và do đó phương pháp 3 được áp dụng để tính toán VSLT, y.

Phương pháp 3 sử dụng công thức sau đây:

[image: image7.emf]
Trong đó:

	VSLT,y
	:
	Sự bài tiết chất rắn dễ bay hơi được điều chỉnh mỗi năm trên cơ sở chất khô của mỗi loài động vật thuôc dự án (kg-dm/con/năm)  

	Wsite
	:
	Trọng lượng trung bình của loài vật nuôi của dự án (kg) 

	Wdefault
	:
	Mặc định trọng lượng trung bình của vật nuôi (kg) trong tổng số vật nuôi (theo IPCC 2006 hoặc US-EPA, bao giờ cũng lấy thấp hơn) (kg-dm/con/ngày) 

	ndy
	:
	Số ngày trong năm y vận hành hệ thống xử lý chất thải 


1.1.2 Khả năng sản xuất mê-tan tối đa (BO,LT ): 

Theo phương pháp ACM0010 phiên bản 5, giá trị này khác nhau tùy theo loại và chế độ ăn uống của từng loại vật nuôi. Khi sử dụng các giá trị mặc định, cần lấy từ bảng 10A-4 đến 10A-9 (Hướng dẫn IPCC 2006 về điều tra phát thải KNK quốc gia Phần 4, chương 10) cho quốc gia nơi thực hiện dự án.
Việt Nam không có dữ liệu B0, LT được ban hành. Là nước đang phát triển, Việt Nam sẽ sử dụng các giá trị mặc định của BO, LT từ nguồn  của IPCC năm 2006 về giá trị mặc định của IPCC, Phần 4, chương 10, bảng 10A-7 (Đặc điểm của lợn).
1.1.3 Hệ số chuyển đổi mê-tan (MCF j ): 

Các hướng dẫn của IPCC 2006 về hệ số chuyển đổi mê-tan MCF được đưa ra trong bảng 10.17, chương 10, tập 4 sẽ được sử dụng. Giá trị MCF phụ thuộc vào nhiệt độ trung bình năm, khi mà thiết bị xử lý phân chuồng được xử lý yếm khí tại kịch bản cơ sở. Đối với dự án này, nhiệt độ trung bình hàng năm là 26,50C. Yếu tố chuyển đổi nên được áp dụng bằng cách nhân giá trị MCF với giá trị là 0,94, với mục đích tính đến độ không chắc chắn 20% trong giá trị MCF theo khuyến cáo của phương pháp luận.

1.1.4 Trọng lượng trung bình hàng năm của vật nuôi (NLT):

Số lượng vật nuôi trong trang trại sẽ được xác định dựa trên số lượng gia súc xuất chuồng mỗi năm và được xác định theo phương pháp sau:
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	LT 
	:
	Số lượng vật nuôi trung bình hàng năm của loại động vật LT trong năm y, thể hiện bằng số. 


	nda 
	:
	Số ngày vật nuôi sống trong trang trại của năm y, thể hiện bằng số. 

	Np 
	:
	Số lượng vật nuôi xuất chuồng hàng năm của loại vật nuôi LT trong năm y, thể hiện bằng số. 


1.2 Phát thải N2O từ việc quản lý phân chuồng 
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Trong đó
	BEN2O,y 
	:
	Mức ô nhiễm N2O tại năm cơ sở, tCO2e/năm

	GWPN2O 
	:
	Khả năng ấm lên toàn cầu của N2O 

	CFN2O-N,N 
	:
	Hệ số chuyển đổi từ N2O-N to N2O (44/28) 

	EN2O,D,y
	:
	Mức ô nhiễm N2O trực tiếp,  kg N2O-N/năm

	EN2O,ID,y 
	:
	Mức ô nhiễm N2O gián tiếp, kg N2O-N/năm


1.2.1 Phát thải N2O trực tiếp
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Trong đó
	EN2O,D,y 
	:
	Mức phát thải N2O trực tiếp, kg N2O/năm 

	EFN2O,D,j 
	:
	Hệ số N2O phát thải trực tiếp từ hệ thông xử lý j của hệ thống quản lý chất thải chăn nuôi, kg N2O-N/kg N (Ước tính theo từng địa điểm, vùng, quốc gia cụ thể nếu có sẵn số liệu, nếu không có sẵn thì sử dụng số liệu mặc định ở bảng 10.21, chương 10, phần 4, trong IPCC 2006 hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính quốc gia) 

	NEXLT,y 
	:
	Mức phát thải ni tơ hàng năm trên đầu gia súc nuôi trong trang trại (kg N/con/năm)  

	MS%Bl, j 
	:
	Tỷ lệ phân chuồng được xử lý trong hệ thống j, % 

	NLT 
	:
	Lượng vật nuôi trung bình năm của loại vật nuôi LT trong năm y 


1.2.2 Phát thải N2O gián tiếp
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Trong đó:

	EN2O,ID,y 
	:
	Mức phát thải N2O gián tiếp, kg N2O/năm

	EFN2O,ID,j 
	:
	Hệ số N2O phát thải gián tiếp từ hệ thông xử lý j của hệ thống quản lý chất thải chăn nuôi, kg N2O-N/kg N (Ước tính theo từng địa điểm, vùng, quốc gia cụ thể nếu có sẵn số liệu, nếu không có sẵn thì sử dụng số liệu mặc định ở bảng 11.3, chương 11, phần 4, trong IPCC 2006 hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính quốc gia), kg N2O-N/kg N 

	NEXLT,y 
	:
	Mức phát thải ni tơ hàng năm trên đầu gia súc nuôi trong trang trại (kg N/con/năm)  

	MS%Bl, j 
	:
	Tỷ lệ phân chuồng được xử lý trong hệ thống j, %

	NLT 
	:
	Lượng vật nuôi trung bình năm của loại vật nuôi LT trong năm y


1.3 Trọng lượng vật nuôi tại trang trại
Các giá trị mặc định từ bảng 10.19 của Hướng dẫn IPCC 2006, phần 4, chương 10 có thể được sử dụng và cần được điều chỉnh cho trọng lượng động vật ở khu vực dự án theo cách sau:
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Trong đó
	NEXsite
	:
	Giá trị mặc định (IPCC 2006) của việc bài tiết ni tơ đối cho từng loại vật nuôi trong trang trại, kg N/con/năm

	Wsite
	:
	Trọng lượng vật nuôi trung bình của các loại vật nuôi trong trang trại (kg). 

	Wdefault
	:
	Giá trị mặc định (IPCC 2006 hoặc US-EPA, bao giờ cũng lấy thấp hơn) đối với bài tiết chất rắn dễ bay hơi mỗi ngày dựa trên cơ sở chất khô cho một loại vật nuôi xác định, kg-dm/con/ngày. 

	NEXipcc, default
	:
	Giá trị mặc định (IPCC 2006) đối với sự bài tiết ni tơ của từng con trên tổng vật nuôi của trang trại, kg N/con/năm.


Giá trị mặc định của việc bài tiết nitơ trong IPCC 2006 được tính theo kg mỡ động vật/ngày, phương trình trên được biểu hiện như sau:
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	NEXipcc, default
	:
	Giá trị mặc định (IPCC 2006) của việc bài tiết ni tơ đối cho từng loại vật nuôi trong trang trại, kg N/con/năm.

	Nrate, LT
	:
	Tỷ lệ bài tiết ni tơ mặc định, kg N/1000 kg trọng lượng/ngày (lấy từ bảng 10.19 trong Hướng dẫn IPCC 2006, phần 4, chương 10) 

	TAM
	:
	Trọng lượng vật nuôi loại LT, kg

	MS%Bl, j 
	:
	Tỷ lệ phân chuồng xử lý trong hệ thống j, % 

	NLT
	:
	Số lượng vật nuôi trung bình năm của loại LT trong năm y 



1.4 Ô nhiễm CO2 từ điện và nhiệt 
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Trong đó:

	EGBL,y 
	:
	Lượng điện trong năm y (MWh) sẽ được tiêu thụ tại khu vực dự án trong trường hợp không có dự án CDM để vận hành AWMS

	CEFBL, elec,y 
	:
	Hệ số phát thải các bon do việc tiêu thụ điện năng tại khu vực dự án trong trường hợp không có dự án CDM (tCO2/MWh) 

	EGd,y 
	:
	Lượng điện (MWh) được tạo ra từ KSH thu thập được trong quá trình hoạt động dự án và nối lên lưới trong năm y 

	CEFgrid 
	:
	Hệ số phát thải các bon lên lưới điện trong kịch bản cơ sở (tCO2/MWh) 

	HGBL,y 
	:
	Lượng nhiệt năng (MJ) có thể tiêu hao trong năm y tại khu vực dự án khi không có hoạt động dự án sử dụng nhiên liệu hóa thạch để vận hành AWMS 

	CEFBL, therm,y 
	:
	Mức độ phát thải CO2 để tạo ra nhiệt năng (tCO2 e/MJ) 


Xác định CEFBL, elec và EG BL, y: Theo cách tiếp cận bảo toàn, mức tiêu thụ điện từ việc xử lý nước thải từ hồ chứa hở khí ban đầu chưa được xem xét.

Xác định CEFBL,therm, nhiệt và HGBL,y: Không có lượng nhiệt năng phát ra trong kịch bản cơ sở.

Xác định EGd,y: và CEFgrid: Dự án tạo ra điện và thay thế điện lưới. Tuy nhiên, vì điện không được nối lên lưới điện, theo yêu cầu của phương pháp, việc giảm phát thải liên quan đến sự dịch chuyển điện lưới không thể được tính.

2. Kịch bản CDM
Mức phát thải của dự án CDM được tính như sau:
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Trong đó:

	PEAD, y 
	:
	Rò rỉ từ các hệ thống AWMS thu khí mêtan, tCO2e/năm 

	PEAer, y 
	:
	Phát thải mê-tan từ AWMS mà xử lý hiếu khí chất thải, tCO2e/năm 

	PEN2O,y 
	:
	Phát thải N2O từ hệ thống quản lý chất thải chăn nuôi của dự án, tCO2e/năm 

	PEPL,y 
	:
	Rò rỉ vật lý KSH từ hệ thống KSH để sử dụng KSH hoặc cung cấp cho cơ sở nơi nó được sử dụng cho mục đíchnhiệt và /hoặc phát điện trong tCO2e/năm 

	PEflare,y 
	:
	Phát thải của dự án do việc đối cháy khí ga thừa, tCO2e/năm

	PEelec/heat 
	:
	Phát thải của dự án khi sử dụng nhiệt và/hoặc điện năng trong trường hợp có dự án, tCO2e/năm



2.1 Phát thải khí mê-tan từ AWMS khi KSH được sử dụng (PEAD, y):

Nếu trường hợp dự án AWMS là hệ thống kỵ khí thì sử dụng phương trình như sau:
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Where:

	DCH4 
	:
	Mật độ CH4 (có giá trị mặc định bằng 0,67 kg CH4/m3 CH4: Khối lượng khí thải CH4 trên 1m3 khí CH4 tại nhiệt độ 200C và áp suất 1atm). 

	LFAD 
	:
	Tổn thất khí mê-tan của bể phân hủy kỵ khí, giá trị mặc định là 0,15 

	FAD 
	:
	Phân số chất rắn dễ bay hơi của bể phân hủy kị khí 

	RVS,n 
	:
	Phân số chất rắn dễ bay hơi được xử lý trong giai đoạn n của AWMS. Những người đề xuất dự án sẽ cung cấp các giá trị dựa trên kết quả kiểm tra đã được kiểm chứng. Nếu không có các giá trị này thì sẽ sử dụng giá trị bảo toàn của chất rắn dễ bay hơi được nêu trong Phụ lục 1. 

	LT 
	:
	Loại vật nuôi 

	B0,LT 
	:
	Sản lượng CH4 từ phân chuồng của loại vật nuôi LT, m3 CH4/kg-VS, số liệu này được lựa chọn phụ thuộc phương pháp luận sử dụng 

	NLT 
	:
	Số lượng vật nuôi trung bình năm của loại động vật LT trong năm y, thể hiện bằng số  

	VSLT,y 
	:
	Tỷ lệ bài tiết các chất rắn dễ bay hơi của loại động vật “LT” trên trọng lượng cơ thể của động vật, kg/con/năm 

	MS%j 
	:
	Tỷ lệ chất thải động vật được xử lý trong mô hình KSH j


2.2 Phát thải mê-tan từ việc xử lý AWMS hiếu khí (PEAer,y)

Không áp dụng trong dự án này
2.3 Phát thải N2O từ việc quản lý phân chuồng
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Trong đó:

	GWPN2O 
	:
	Khả năng nóng lên toàn cầu của N2O 

	CFN2O-N,N 
	:
	Hệ số chuyển đổi từ N2O-N thành N2O (44/28) 

	EN2O,D,y 
	:
	Phát thải N2O trực tiếp, kg N2O-N/năm 

	EN2O,ID,y 
	:
	Phát thải N2O gián tiếp, kg N2O-N/năm 
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Trong đó:

	EN2O,D,y 
	:
	Phát thải N2O trực tiếp, kg of N2O/năm 

	EFN2O,D,j 
	:
	Hệ số N2O phát thải gián tiếp từ hệ thông xử lý j của hệ thống quản lý chất thải chăn nuôi, kg N2O-N/kg N (Ước tính theo từng địa điểm, vùng, quốc gia cụ thể nếu có sẵn số liệu, nếu không có sẵn thì sử dụng số liệu mặc định ở bảng 10.21, chương 10, phần 4, trong IPCC), kg N2O-N/kg N

	NEXLT,y 
	:
	Mức phát thải ni tơ hàng năm trên đầu gia súc nuôi trong trang trại (kg N/con/năm) được ước tính như được mô tả trong Phụ lục 2. 

	MSj 
	:
	Tỷ lệ chất thải được sử lý trong hệ thống j, % 

	NLT 
	:
	Số lượng vật nuôi trung bình năm của loại LT trong năm y, thể hiện bằng số 
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	EN2O,y 
	:
	Mức phát thải N2O gián tiếp, kg N2O/năm

	EFN2O,ID,j 
	:
	Hệ số N2O phát thải gián tiếp từ hệ thông xử lý j của hệ thống quản lý chất thải chăn nuôi, kg N2O-N/kg N (Ước tính theo từng địa điểm, vùng, quốc gia cụ thể nếu có sẵn số liệu, nếu không có sẵn thì sử dụng số liệu mặc định ở bảng 11.3, chương 11, phần 4, trong IPCC 2006 hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính quốc gia), kg N2O-N/kg N

	NEXLT,y 
	:
	Mức phát thải ni tơ hàng năm trên đầu gia súc nuôi trong trang trại (kg N/con/năm)  

	MS%j 
	:
	Tỷ lệ phân chuồng được xử lý trong hệ thống j, %

	Fgasm 
	:
	Phần trăm ni-tơ trong phân chuồng của loại gia súc bị phân giải thành NH3 và NOx trong hệ thống quản lý phân chuồng  

	NLT 
	:
	Số lượng vật nuôi trung bình năm của loại LT trong năm y, thể hiện bằng số 




Phụ lục 2. TÍNH TOÁN LƯỢNG GIẢM PHÁT THẢI KNK CỦA DỰ ÁN BP VÀ NDC KSH TẠI 4 TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

1. Phát thải cơ sở
Tổng lượng khí CO2 phát thải cơ sở trước dự án từ chất thải động vật
BEh = BEth,h + BEaw,h

Trong đó:

Beha: 
Phát thải cơ sở của hộ gia đình h trước khi có dự án (tCO2e/year)

 BEth,h:     Phát thải cơ sở từ việc tiêu thụ nhiên liệu phục vụ nhu cầu năng lượng nhiệt của các hộ gia đình h trước khi có dự án (tCO2e/năm)

BEaw,h:    Phát thải cơ sở của việc xử lý chất thải động vật của các hộ gia đình h trước khi có dự án (tCO2e/năm)

1.1 Phát thải từ việc tiêu thụ nhiên liệu phục vụ nhu cầu năng lượng nhiệt

BEth,h = ( (fNRB,y Fi,bl,h x NCVi x EFCO2,I + Fi,bl,h  x NCVi x EFnonCO2,i)

Trong đó: 

BEth,h: Phát thải cơ sở từ việc tiêu thụ nhiên liệu vì nhu cầu năng lượng nhiệt của một gia đình trước khi có dự án (tCO2e/năm)

fNRB,y: Tỷ lệ sinh khối trong năm y mà không tái tạo được (100% đối với nhiên liệu hoá thạch)

Fi,bl,h: Số lượng nhiên liệu i tiêu thụ vào năm cơ sở y (kg/hộ/năm). Tổng lượng nhiên liệu i trong kịch bản cơ bản (kg/năm) của một hộ gia đình

NCVi: Nhiệt trị của loại nhiên liệu i (TJ/tấn nhiên liệu)

EFCO2,i: Hệ số phát thải CO2 trên một đơn vị năng lượng của nhiên liệu i (tCO2/TJ)

EFnonCO2,i: Hệ số phát thải không phải CO2 trên một đơn vị năng lượng của nhiên liệu i  (tCO2/TJ)

1.2 Phát thải cơ sở từ hệ thống xử lí chất thải vật nuôi 

BEAWMS,h = GWPCH4 x ( (EFAWMS (T) x N(T),h)

Trong đó:

BEAWMS,h: Phát thải ban đầu từ việc xử lý chất thải động vật (tCO2/năm) của vật nuôi loại T

GWPCH4:  Khả năng nóng lên toàn cầu của khí mê-tan (tCO2/tCH4). Số liệu này lấy là 21 cho giai đoạn cam kết ban đầu sau đó sẽ được cập nhật 
N(T),h:       Số lượng gia súc các loài vật nuôi cho mỗi loại vật nuôi T

EFAWMS(T): Hệ số phát thải đối với loại vật nuôi T, (tấn CH4/người/năm). Hệ số phát thải mê-tan mặc định của từng loại gia súc theo nhiệt độ và vùng có thể được tìm thấy trong các bảng 10.14, 10.15 & 10.16 trong Chương 10: Phát thải từ chăn nuôi và quản lý phân chuồng, Tập 4 - Nông nghiệp, lâm nghiệp và các hoạt động sử dụng đất khác, Hướng dẫn IPCC năm 2006 về Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính quốc gia.

EFWMS trong kịch bản dự án đã được tính toán sử dụng phương pháp tiếp cận Tầng 2 của IPCC sử dụng các giá trị mặc định cho khả năng sản xuất mê-tan tối đa (Bo), lượng chất rắn bay hơi (VS) và mật độ khí mê-tan và phân loại cách thức quản lý phân chuồng. Giả sử hệ thống quản lý phân chuồng gia súc (AWMS) trong kịch bản dự án là tất cả phân chuồng được đưa vào hệ thống kỵ khí. 

2. Phát thải dự án
ER​y,h = Uy,h  x (BEy,h – PEy,h) x Np,y

Trong đó

EFy,h: Giảm thải hằng năm vào năm y

Uy,h: Tỷ lệ sử dụng tích lũy cho các công nghệ nêu trong kịch bản dự án p trong năm dựa trên tỷ lệ chấp nhận lũy kế và tỷ lệ giảm đi được tiết lộ bằng các khảo sát sử dụng (phân số)

BEy,h: Mức phát thải ban đầu trung bình năm trên mỗi hộ trong năm y

PEy,h: Mức phát thải trung bình năm trong dự án của mỗi hộ gia đình trong năm y

Np,y: Tổng số đơn vị hầm KSH được xây dựng trong năm y

DỮ LIỆU VÀ THÔNG SỐ THEO ĐIỀU TRA NGƯỜI SỬ DỤNG KSH NĂM 2012 
	Dữ liệu/thông số
	:
	EFb,CO2

	Đơn vị dữ liệu 
	:
	kgCO2/TJ fuel

	Miêu tả
	:
	CO2 thải ra từ việc sử dụng nhiên liệu trong kịch bản cơ sở 

	Nguồn dữ liệu
	:
	Hưỡng dẫn 2006 IPCC, xem chương  2 Stationary Combustion:

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html

	Giá trị đã sử dụng
	:
	Nhiên liệu i 

EFCO2 (kg/TJ)

Dầu hoá lỏng

63100

Than củi
112000

Than
94600

Củi
112000

Phụ phẩm nông nghiệp
100000

Dầu hỏa
71900

Sản xuất than
1285 gCO2/kg than



	Lưu ý
	:
	Khí thải CO2 từ phụ phẩm nông nghiệp được xem là có thể tái tạo được; Do đó phát thải CO2 của phụ phẩm nông nghiệp sẽ bằng 0


	Dữ liệu/thông số
	:
	EFi, CH4

	Đơn vị dữ liệu 
	:
	kgCH4/TJ fuel

	Miêu tả
	:
	CH4 thải ra từ việc sử dụng nhiên liệu trong kịch bản cơ sở

	Nguồn dữ liệu
	:
	Hưỡng dẫn 2006 IPCC, xem chương  2 “Stationary Combustion”:

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html, table 2.9 and for Charcoal Production Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National GHG inventories: http://www.ipccnggip.

iges.or.jp/public/gp/bgp/2_2_Non-CO2_Stationary_Combustion.pdf table 1

	Giá trị đã sử dụng
	:
	Nhiên liệu i
EFCH4 (kg/TJ)

Dầu hoá lỏng
11.95

Than củi
330.5

Than
1458.5

Củi
1224

Phụ phẩm nông nghiệp
2110

Dầu hỏa
12.6

Sản xuất than
1000



	Lưu ý
	:
	Một số giá trị EF trong bảng 2.9 là các khoảng giá trị; trong trường hợp đó giá trị trung bình được sử dụng. Giá trị EF của bếp đun bằng củi là 7. Bếp này được giả định giống với bếp ở Việt Nam. 


	Dữ liệu/thông số
	:
	EFi, N2O

	Đơn vị dữ liệu 
	:
	kgN20/TJ nhiên liệu

	Miêu tả
	:
	N20 thải ra từ việc sử dụng nhiên liệu trong kịch bản cơ sở

	Nguồn dữ liệu
	:
	Hưỡng dẫn 2006 IPCC, xem chương  2 Stationary Combustion:

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html, 

	Giá trị đã sử dụng
	:
	Nhiên liệu i
EFN20 (kg/TJ)

Dầu hoá lỏng
2.1

Than củi
5.45

Than
NA

Củi
11.25

Phụ phẩm nông nghiệp
9.7

Dầu hỏa
1.55

Sản xuất than
NA



	Lưu ý
	:
	Một số giá trị EF trong bảng 2.9 là các khoảng; trong trường hợp đó giá trị trung bình được sử dụng. Giá trị bếp lò được lấy ra là giá trị có tham chiếu số 7. Bếp này được giả định giống với bếp ở Việt Nam. 


	Dữ liệu/thông số
	:
	NCVi

	Đơn vị dữ liệu 
	:
	TJ/Gg

	Miêu tả
	:
	Nhiệt trị của nhiên liệu I đã sử dụng trong kịch bản cơ sở

	Nguồn dữ liệu
	:
	Hướng dẫn 2006 IPCC, xem Chương 1 Bảng năng lượng 1.2

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html

	Giá trị đã sử dụng
	:
	Nhiên liệu i
NCV (TJ/Gg))

Dầu hoá lỏng
47.3

Than củi
29.5

Than
25.8

Củi
15.6

Phụ phẩm nông nghiệp
11.6

Dầu hỏa
43.8



	Lưu ý
	:
	Các loại sinh khối rắn khác được lấy ra làm phụ phẩm nông nghiệp


	Dữ liệu/thông số
	:
	GWPN20

	Đơn vị dữ liệu 
	:
	tCO2e cho mỗi N20

	Miêu tả
	:
	Khả năng làm nóng khí hậu toàn cầu (GWP) của nitơ oxit

	Nguồn dữ liệu
	:
	SAR IPCC

	Lưu ý
	:
	310 cho giai đoạn cam kết đầu tiên. Sẽ được cập nhật cho bất kỳ quyết định nào trong tương lai của COP / MOP


	Dữ liệu/thông số
	:
	GWPCH4

	Đơn vị dữ liệu 
	:
	tCO2e/CH4

	Miêu tả
	:
	Tiềm năng làm nóng khí hậu toàn cầu (GWP) của metan

	Nguồn dữ liệu
	:
	SAR IPCC

	Lưu ý
	:
	21 cho giai đoạn cam kết đầu tiên sau đó sẽ được cập nhật


	Dữ liệu/thông số
	:
	VS (t)

	Đơn vị dữ liệu 
	:
	Kg chất khô mỗi vật nuôi/ ngày

	Miêu tả
	:
	Chất rắn dễ bay hơi được bài tiết hàng ngày của gia súc loại T

	Nguồn dữ liệu
	:
	Phần 4 của Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính quốc gia IPCC 2006, chương 10 (online: http://www.ipccnggip.
iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html)

	Giá trị đã sử dụng
	:
	Vật nuôi (T)
VST (kg/ngày)

Lợn
0.3

Trâu
3.9

Bò sữa
2.8

Gia súc
2.3



	Lưu ý
	:
	365 = cơ sở để tính sản lượng VS hàng năm, số ngày mỗi năm


	Dữ liệu/thông số
	:
	Bo (T)

	Đơn vị dữ liệu 
	:
	m3 CH4 cho mỗi kg được thải ra

	Miêu tả
	:
	Khả năng sản xuất mê-tan tối đa cho phân chuồng sản xuất theo loại vật nuôi T

	Nguồn dữ liệu
	:
	Phần 4 của Hướng dẫn IPCC năm 2006 về kiểm kê khí nhà kính quốc gia, chương 10 (online: http://www.ipccnggip.

iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html)

	Giá trị đã sử dụng
	:
	Vật nuôi (T)
VST (kg/ngày)

B0(T) (m3 CH4/kg VS)

Lợn
0.3

0.29

Trâu
3.9

0.2

Bò sữa
2.8

0.13

Gia súc
2.3

0.1



	Lưu ý
	:
	365 = cơ sở để tính sản lượng VS hàng năm, số ngày mỗi năm


	Dữ liệu/thông số
	:
	Ƞbiogasstove

	Đơn vị dữ liệu 
	:
	%

	Miêu tả
	:
	Hiệu suất đốt của bếp gas KSH

	Nguồn dữ liệu
	:
	98%, giá trị mặc định từ Chương trình Chỉ dẫn, cơ sở và phương pháp giám sát cho hầm KSH quy mô nhỏ

	Giá trị đã sử dụng
	:
	98%

	Lưu ý
	:
	


	Dữ liệu/thông số
	:
	MCF(k)

	Đơn vị dữ liệu 
	:
	-

	Miêu tả
	:
	Hệ số chuyển đổi mê-tan cho mỗi hệ thống quản lý phân chuồng theo vùng khí hậu k

	Nguồn dữ liệu
	:
	Phần 4 của Hướng dẫn IPCC năm 2006 về kiểm kê khí nhà kính quốc gia, chương 10 (online: http://www.ipccnggip.

iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html)


	Dữ liệu/thông số
	:
	ƑNRB,y

	Đơn vị dữ liệu 
	:
	Phân số không tái tạo

	Miêu tả
	:
	Tình trạng không tái tạo của nhiên liệu sinh khối gỗ trong kịch bản I trong năm y

	Nguồn dữ liệu
	:
	Đánh giá tài liệu, khảo sát người sử dụng khí sinh học



	Giá trị dữ liệu được áp dụng cho mục đích tính toán giảm phát thải dự kiến
	:
	67%

	Lưu ý
	:
	Cố định bởi nghiên cứu cơ bản cho từng giai đoạn đượ ghi nhận


	Dữ liệu/thông số
	:
	Pb,y

	Đơn vị dữ liệu 
	:
	Số lượng nhiên liệu được tiêu thụ trong kịch bản cơ bản trong năm y

	Miêu tả
	:
	Đường cơ sở được cập nhật liên tục với các hộ gia đình mới lắp đặt một công trình khí sinh học.

	Nguồn dữ liệu
	:
	Điều tra người sử dụng KSH năm 2012, Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi ở Việt Nam

	Giá trị đã sử dụng
	:
	Nhiên liệu 
Trung bình cho mỗi hh trong vùng khí hậu ôn hoà (kg/năm)

Dầu hoá lỏng
14.0

Than củi
83.8

Than
444.7

Củi
1840.4

Dư phẩm nông nghiệp
653.7

Dầu hỏa
0.8



	Lưu ý
	:
	100% dữ liệu nhiên liệu được thu thập của mỗi hộ gia đình


	Dữ liệu/thông số
	:
	Ph,y

	Đơn vị dữ liệu 
	:
	Kg/hh

	Miêu tả
	:
	Số lượng nhiên liệu tiêu thụ trong kịch bản dự án trong năm y

	Nguồn dữ liệu
	:
	Khảo sát người sử dụng khí sinh học 2012

	Giá trị đã sử dụng
	:
	Nhiên liệu 
Trung bình cho mỗi hh trong vùng khí hậu ôn hoà (kg/năm)

Dầu hoá lỏng
8.7

Than củi
10.0

Than
56.5

Củi
971.7

Dư phẩm nông nghiệp
33.1

Dầu hỏa
0.0



	Lưu ý
	:
	


	Dữ liệu/thông số
	:
	MS (T,S,k)

	Đơn vị dữ liệu 
	:
	-

	Miêu tả
	:
	Tỷ lệ chất thải của gia súc T nạp vào bể KSH trong vùng khí hậu k

	Nguồn dữ liệu
	:
	Khảo sát người sử dụng khí sinh học 2012

	Giá trị đã sử dụng
	:
	Bảng tiếp theo cho thấy tỷ lệ phân chuồng nạp vào bể KSH. Ở vùng khí hậu ôn hòa, không có hộ gia đình nào có bò sữa.
Vùng nhiệt độ

Lợn

Trâu

Bò sữa

Gia súc

Khí hậu ôn hoà

93%

36%

NA

26%



	Lưu ý
	:
	


	Dữ liệu/thông số
	:
	N(T)

	Đơn vị dữ liệu 
	:
	-

	Miêu tả
	:
	Số vật nuôi trong hạng mục T

	Nguồn dữ liệu
	:
	Khảo sát người sử dụng KSH 2012

	Giá trị dữ liệu được áp dụng cho mục đích tính toán giảm phát thải dự kiến
	:
	Vật nuôi

N(T) ở nhiệt độ vùng

Lợn

14.03

Trâu


0.17

Bò sữa

0.00

Gia súc

0.15




	Dữ liệu/thông số
	:
	PL

	Đơn vị dữ liệu 
	:
	-

	Miêu tả
	:
	Rò rỉ vật lí của máy phân giải sinh học

	Nguồn dữ liệu
	:
	Hướng IPCC 2006 

	Giá trị đã sử dụng
	:
	10%

	Lưu ý
	:
	Rò rỉ vật lý không được giám sát; Điều này là không thể


Phụ lục 3. TÍNH TOÁN LƯỢNG GIẢM PHÁT THẢI KNK CỦA NAMA KHÍ SINH HỌC

1. Kịch bản cơ sở
Tính toán lượng phát thải khí mê-tan của kịch bản cơ sở cho trang trại lợn được thực hiện theo công thức: 
BE = Nt x EF

(1)
Trong đó:

BE: Phát thải cơ sở (Phát thải mê-tan của hệ thống lên men kỵ khí, tCO2eq)

Nt: Số lượng lợn trong trang trại
EF: Hệ số phát thải (kgCH4/đầu lợn hoặc kg CO2eq/đầu lợn)

Theo Sổ tay của IPCC về kiểm kê khí nhà kính (năm 1996 và 2006), hệ phát thải mặc định cho quản lý phân chuồng là 7kg CH4/đầu lợn (hoặc 147kg CO2eq/đầu lợn) cho các nước Châu Á. Hệ số này được sử dụng để tính toán phát thải khí mê-tan của việc quản lý chất thải của lợn và tính toán phát thải KNK năm 2005. Tuy nhiên, giá trị này không thể được sử dụng để tính toán phát thải khí mê-tan của trang trại lợn mà được tính theo việc giả định đối với các nước Châu Á khi hệ số EF mặc định là 40% chất thải lợn là chất thải lỏng. Thực tế ở Việt Nam, chất thải của lợn được thu gom và nạp hết xuống hầm KSH và 100% chất thải lỏng được quản lý do vậy hệ số EF của trang trại lợn chắc chắn khác với các giá trị mặc định đã đề cập ở trên.
Theo hướng dẫn tính toán điều kiện yếm khí của trang trại lợn được nêu trong UNFCCC (AMS-III.D, Phiên bản 16), để xác định hệ số EF của khí mê-tan trong việc quản lý phân chuồng của trang trại cần tính toán phát thải mê-tan của việc quản lý phân chuồng của một trang trại điển hình, sau đó lấy tổng lượng phát thải khí mê-tan của các trang trại chia cho trang trại lợn thì sẽ ra EF.
Trang trại chăn nuôi lợn điển hình ở đây gồm lợn nái, lợn giống, lợn con và lợn thịt. Trang trại có 3000 con lợn trong đó 167 lợn nái, 6 lợn giống, 1650 lợn con và 1177 lợn thịt. Đây là dữ liệu được giả định áp dụng trong tính toán lượng khí thải metan của một trang trại chăn nuôi lợn.

Công thức tính lượng phát thải khí mê-tan trong quản lý phân chuồng của trang trại xây dựng hệ thống xử lý chất thải yếm khí theo các hướng dẫn của UNFCCC (AMS-III.D, version 16).
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               (PT. 1)

Trong đó:

BEy: Phát thải khí mê-tan từ hầm KSH của trang trại lợn trong năm y (tCO2e)

GWPCH4: Khả năng ấm lên toàn cầu của CH4 (21) 

DCH4: mật độ CH4 (có giá trị mặc định bằng 0.67 kg CH4/m3 CH4: Khối lượng khí thải CH4 trên 1m3 khí CH4) tại nhiệt độ 200C, áp suất 1atm
LT: Loại vật nuôi 

j :  Chỉ số hệ thống quản lý chất thải động vật  

MCFj :  Hệ số điều chỉnh CH4 hàng năm (MCF) cho hệ thống quản lý chất thải j (lấy 
B0,LT :  Năng lực sản xuất mê tan tối đa của chất thải vật nuôi “LT” (m3 CH4/kg dm) N LT,y :  Số lượng vật nuôi trung bình năm của loại động vật LT trong năm y (thể hienj bằng số) 

VS LT,y :  Tỷ lệ bài tiết các chất rắn dễ bay hơi của loại động vật “LT” trên trọng lượng cơ thể của động vật trong năm y (trên cơ sở trộng lượng khô, kg dm/đầu vật nuôi/năm) 

MS%Bl, j :  Tỷ lệ chất thải động vật được xử lý trong hệ thống quản lý chất thải j

UFb :  Hệ số hiệu chỉnh mô hình để tính đến sự không chắc chắn của mô hình (0,94)  
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Trong đó:
VS LT,y:   tỷ lệ bài tiết các chất rắn dễ bay hơi của loại động vật “LT” trên trọng lượng cơ thể của động vật trong năm y (trên cơ sở trộng lượng khô, kg dm/đầu vật nuôi/năm)
Wsite : Trọng lượng trung bình của vật nuôi (kg).

Wdefault: Mặc định trọng lượng trung bình của vật nuôi (kg) trong tổng số vật nuôi theo
IPCC 2006  (kg).

VS default: Giá trị mặc định sự bài tiết rắn dễ bay hơi trong ngày ngày trong điều kiện vật chất khô của loại vật nuôi (kg/đầu vật nuôi/ ngày).
ndy: Số ngày vận hành hệ thống trong năm y.

Tính toán phát thải khí mê-tan của hầm kỵ khí trong 1 năm là 1.225 tấn CO2eq. Vì vậy hệ số EF quản lý chất thải của trang trại là 408,3 kg CO2/đầu vật nuôi/năm hoặc 0,408 tấn CO2eq /đầu vật nuôi/năm (=1225 t CO2eq/3000 con lợn). Con số này lớn hơn 2.77 lần so với việc quản lý phân chuồng được mặc định trong IPCC đối với các nước Châu Á, trong khi đó EF cho khí mê-tan trong hầm KSH trong dự án CDM trang trại lợn ở Ratchanburi Thái Lan là 460,9 kg CO2eq/đầu vật nuôi/ năm và trang trại lợn Golden Harvest ở Philipine là 432,4 kg CO2eq/đầu vật nuôi/ năm.

Theo công thức 1 trình bày ở trên, phát thải mê-tan của trang trại lợn được tính theo bảng sau. 

Bảng 1. Phát thải khí mê-tan của trang trại lợn
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2025
	2030

	Số lượng vật nuôi (triệu con)
	27,4
	31,2
	35,0
	36,0
	37,0

	Số lượng lợn trong trại có lắp đặt máy phát điện (triệu con)
	0
	0
	6,47
	10,48
	14,43

	Đường cơ sở: Phát thải CH4 của trang trại lợn (triệu tCO2eq)
	0
	0,438
	2,643
	4,278


	5,892


Bảng 1 cho thấy sự gia tăng phát thải KNK của các trang trại chăn nuôi lợn do sự gia tăng số đầu vật nuôi lợn trong trang trại, lượng phát thải từ 0,438 MtCO2e vào năm 2015 lên 2,643 Mt CO2e vào năm 2020 và 5,892 Mt CO2e vào năm 2030.
2. Tính toán lượng phát thải khí nhà kính theo kịch bản NAMA
2.1  Phát thải khí nhà kinh từ máy phát điện sử dụng khí sinh học 
Hoạt động chính của NAMA là thiết lập và sử dụng hầm KSH (khí mê-tan) được tạo ra trong bể yếm khí để cung cấp nhiên liệu cho máy phát điện, đặt tại trang trại lợn. Giả sử rằng máy phát điện đã được lắp đặt tại hầm KSH với công suất 100 kW, với lượng khí mê-tan được sản xuất ra từ chất thải của 3000 con lợn, thời gian vận hành máy phát là 60% (14,4 giờ/ngày). Như vậy, lượng điện sản xuất ra 1.440 kW/ngày, hoặc 525,6 MW/năm.
Giảm phát thải KNK của máy phát điện (hoặc sử dụng điện lưới) được tính toán dựa theo phương pháp tính của UNFCCC (AMS - ID), công thức như sau:

BEe,y = EPBiogas X CEFgrid
Trong đó:

BEe,y:  Giảm phát thải từ sản xuất điện sử dụng khí sinh học (tCO2e/năm)  

EPBiogas:  Điện năng sinh ra từ máy phát điện chạy bằng KSH để thay thế điện lưới. (MWh) 

CEFgrid: Hệ số phát thải của lưới điện (tCO2e/MWh)
Các thông số tính toán cho việc phát điện ở trang trại lợn được trình bày trong Bảng 2

Bảng 2. Các thông số tính toán cho hệ thống điện của trang trại lợn 
	
	Thông số
	Giá trị
	Nguồn

	1
	Công suất máy phát điện (Kw)
	100
	Từ số liệu thực tế

	2
	Tỷ lệ thời gian vận hành máy (%)
	60
	Theo ý kiến chuyên gia

	3
	Lượng điện sản sinh ra trong ngày (kwh/ngày)
	1440
	=100 x 24h x 60%

	4
	Lượng điện sản xuất ra trong một năm (Mwh/năm)
	525,6
	=  365/1000

	5
	Hệ số phát thải lưới điện (tCO2/Mwh)
	0.5603
	DNA Việt Nam,5/2014


Một trang trại có 3.000 con lợn, sử dụng máy phát điện KSH thì một năm sẽ sản sinh ra 525,6 MW và giúp giảm được 294,5 tCO2e/năm.

Trong đề xuất NAMA có 2158 trang trại lắp đặt máy phát điện KSH đến năm 2020, như vậy sẽ tạo ra 1,13 triệu MWh/năm và giúp giảm được 0,635 triệu tCO2e/năm. Đến năm 2030, trong đề xuất của NAMA có 4.810 trang trại và sẽ tạo ra 2,53 triệu MWh/năm và giúp giảm được 1,416 tCO2e/năm.

2.2. Phát thải mê tan do rò rỉ khí khi vận hành hệ thống 
Phát thải mê tan do rò rỉ vật lý được tính theo công thức sau:
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  (PT2)

Trong đó:

PEPL, y : Phát thải khí mê-tan do rò rỉ vật lý (tCO2eq/năm)

Kết quả PT2 được tính cho một trang trại với 3.000 con lợn cho thấy phát thải do rò rỉ vật lý là 165 tấn CO2eq/năm, lượng phát thải tương đương là 13,5% lượng khí thải phát thải khí mê-tan/hầm KSH.

2.3 Tính toán tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính của kịch bản cơ sở so sánh với kịch bản NAMA 
Kết quả tính toám tiềm năng giảm phát thải KNK được thể hiện ở bảng sau.
Bảng 3. Giảm phát thải khí nhà kính (Mt CO2eq)

	TT
	Thông số
	2015
	2020
	2025
	2030

	1
	Số lượng vật nuôi (triệu con)
	31.2
	35.0
	36.0
	37.0

	2
	Số lượng vật nuôi trong trang trại (triệu con)
	6.2
	13.0
	17.5
	22.2

	3
	Dự báo số trang trại sẽ thực hiện NAMA KSH để phát điện 
	0
	2158


	3492
	4810

	4
	Phát thải mê tan của hầm KSH (Mt CO2eq)
	0
	2.643
	4.278
	5.892

	5
	Giảm ô nhiễm do sử dụng máy phát điện KSH (triệu tCO2eq)
	0
	0.635
	1.028
	1.416

	6
	Tổn thất do rò rỉ vật lý (13.5% của năm cơ sở) (triệu tCO2eq)
	0
	0.356
	0.576
	0.794

	7
	Giảm phát thải KNK= (4 + 5 - 6)
	0
	2.923
	4.730
	6.515


Theo ước tính, số trang trại lợn (thực hiện khí sinh học NAMA) sẽ đạt 2158 và 4810 vào năm 2020 và 2030. Với công suất máy phát điện là 100kW/trang trại, mức phát thải KNK giảm là 2,92 Mt CO2e/năm vào năm 2020 và 6,55 Mt CO2e/năm vào năm 2030.

Kết quả tính toán cho trang trại lợn khi lắp đặt máy phát điện KSH
	TT
	Thông số
	2010
	2015
	2020
	2025
	2030
	Ghi chú

	1
	Tổng số lợn (triệu con)
	27.4
	31.2
	35
	36
	37
	Số liệu năm 2015: ước tính, số liệu năm 2020 và 2030 dựa vào chiến lược phát triển chăn nuôi quốc gia 

	2
	Tỷ lệ số đầu lợn trong trang trại
	3%
	20%
	37%
	48.5%
	60%
	

	3
	Số lượng lợn trong trang trại ( Million head)
	0.82
	6.24
	12.95
	17.46
	22.20
	= (1) x (2)

	4
	Số lượng trang trại (giả sử 1 trang trại có 3.000 con lợn)
	274
	2080
	4317
	5820
	7400
	Tính toán = (3)/3000

	5
	% số trang trại thực hiện NAMA lắp đặt máy phát điện KSH  
	0
	0
	50%
	60%
	65%
	Theo ý kiến chuyên gia

	6
	Số lượng trang trại lắp đặt máy phát điện KSH
	0
	
	2158
	3492
	4810
	Tính toán= (4) x (5)

	7
	Phát thải mê-tan trong hầm KSH (MtCO2 eq.)
	0
	
	2,643
	4,278
	5,892
	Tính toán dựa theo UNFCCC (AMS-III.D, version 16).

	8
	Phát thải mê-tan do rò rỉ vật lý (Mt CO2eq)
	0
	
	0,356
	0,576
	0,794
	Tính toán theo AMS-III.D

	9
	Giảm phát thải do sử dụng máy phát điện (MtCO2eq.)
	0
	
	0,635
	1,028
	1,416
	Tính toán theo AMS - ID

	10
	Lũy kế mức giảm phát thải do sử dụng máy phát điện (MtCO2eq.)
	0
	
	2,223
	6,579
	12,887
	Tính toán

	11
	Tổng tiềm năng giảm phát thải của trang trại khi lắp đặt máy phát điện (MtCO2eq.)
	0
	
	2,923
	4,730
	6,515
	Tính toán = (7) + (9)-(8)

	12
	Giá thành CER

USD/ton CO2 
	x
	
	10,4
	2,8
	-3,5
	Tính toán

	13
	Hệ số Phát thải mê-tan của bể KSH (kg CO2 eq./đầu vật nuôi)
	
	
	408,3
	408,3
	408,3
	Tính toán theo AMS-III.D, version 16).


Các thông số được tính toán và các nguồn dữ liệu được sử dụng để ước tính lượng phát thải mê-tan khi xây dựng hệ thống xử lý yếm khí để quản lý phân chuồng của trang trại và khí mê-tan do rò rỉ vật lý theo hướng UNFCCC (AMS-III.D, phiên bản 16)
	TT
	Thông số
	Giá trị
	Nguồn

	1
	Số lượng vật nuôi trung bình của trang trại trong năm y
	3000
	Khảo sát tại trang trại: 167 lợn nái; 06 lợn giống; 770 lợn con 1150 lợn thịt

	2
	mật độ CH4 (có giá trị mặc định bằng 0.67 kg CH4/m3 CH4: Khối lượng khí thải CH4 trên 1m3 khí CH4) tại nhiệt độ 200C, áp suất 1atm
	0,00067
	Hướng dẫn của 2006 IPCC 

	3
	Hệ số chuyển đổi mê-tan hàng năm (MCF) cho hệ thống quản lý chất thải cơ bản "j"
	0,79
	Hướng dẫn của 2006 IPCC 

	4
	Bo: Năng lực sản xuất mê tan tối đa của chất thải vật nuôi “LT” (m3 CH4/kg dm)
	0,29
	Hướng dẫn của 2006 IPCC (Bảng 8A)

	5
	Hệ số hiệu chỉnh mô hình để tính đến sự không chắc chắn của mô hình
	0.94
	AM S-III.D (version 16)

	6
	Wdefault: Mặc định trọng lượng trung bình của vật nuôi (kg) trong tổng số vật nuôi
	28
	Hướng dẫn của 2006 IPCC 

	7
	Tỷ lệ chất thải được xử lý qua hệ thống yếm khí
	100%
	Giả thuyết của NAMA

	8
	Vs default :  Giá trị mặc định sự bài tiết rắn dễ bay hơi trong ngày ngày trong điều kiện vật chất khô của loại vật nuôi (kg/đầu vật nuôi/ ngày).
	0.3
	Hướng dẫn của 2006 IPCC (Bảng 8A)

	9
	GWPCH4: 

Khả năng ấm lên toàn cầu của CH4
	21
	AM S-III.D (phiên bản 16)

	10
	Nhiệt độ trung bình năm (Oc)
	25,5
	Khí hậu Việt Nam (2004)


Dự án sẽ làm giảm phát thải KNK trong khí quyển thông qua việc phân giải mê-tan và thay đổi hình thức sử dụng điện. Tổng mức giảm phát thải trung bình của dự án là 91.224 tấn CO2e/năm trong khoảng thời gian tín dụng là 10 năm. Tổng lượng phát thải KNK ước tính trong 10 năm là 912.240 tCO2e.





Theo tài liệu thiết kế dự án, lượng phát thải KNK của các hầm KSH đã được xây dựng trong Dự án “Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam” là 6.343 tCO2/hộ/năm, tuy nhiên theo báo cáo giám sát thực hiện năm 2012 do bên thứ ba thực hiện, mức giảm phát thải trung bình là 4.62 tCO2/hộ/năm.





Với hệ số phát thải của lưới điện (EF = 0.5603 tấn CO2/MWh) (do DNA Việt Nam cung cấp, tháng 5/2014) sẽ giảm 294,5 tấn CO2 mỗi năm nếu sử dụng chất thải chăn nuôi lợn để sản xuất ra điện KSH (526 MWh x 0,5603 tấn CO2/MWh). Lượng rò rỉ khí mê-tan ở trang trại chăn nuôi lợn 3000 con khoảng 165 tấn CO2e/năm, xấp xỉ 13,5% lượng ô nhiễm khí mê-tan của 1 hầm KSH/trang trại.











Mức dự kiến giảm phát thải ước tính cho mỗi hầm KSH thuộc bốn tỉnh dự án là 4,694 tCO2 /năm. Tổng lượng phát thải KNK đến năm 2020 của bốn tỉnh thành là 251,83 nghìn tấn CO2e.
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